
 
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 
- Tên gói thầu: Mua sắm hàng hóa quà tặng 
- Dự toán: Mua sắm hàng hóa phục vụ công tác thể thao năm 2025 của đoàn 

viên Công ty Honda Việt Nam  
- Nguồn vốn: Ngân sách Công đoàn Công ty Honda Việt Nam  
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong 

nước, qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định 
- Địa điểm dự án: Phường Phúc Yên, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam 
- Thuế VAT: Giá gói thầu đang xác định thuế VAT theo quy định của Nghị 

định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ 

thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 
- Chủng loại: Hàng hóa có chủng loại rõ ràng, nhà thầu chịu trách nhiệm 

điền đầy đủ ký mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, năm sản xuất, hãng sản xuất của hàng 
hóa và các thông số kỹ thuật chi tiết của hàng hóa dự thầu. Nhà thầu không được 
chào hơn một kỹ mã hiệu/ nhãn hiệu/ hãng sản xuất cho một đơn vị hàng hóa yêu 
cầu; không đề xuất “tương đương” đối với các thông tin về hàng hoá. 

- Tiêu chuẩn hàng hóa:  
+ Chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025. Hàng hóa 

phải có tem đảm bảo chất lượng của nhà sản xuất, nhà phân phối và ghi hạn sử 
dụng, nguyên vẹn sản phẩm.  

+ Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và nhà thầu cam kết có Giấy 
chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ (nếu hàng hoá nhập 
khẩu) và cung cấp các giấy tờ CO, CQ khi thực hiện hợp đồng. 

+ Nhà thầu cam kết hàng hóa cung cấp cho gói thầu không vi phạm các quy 
định về sở hữu trí tuệ, sở hữu nhãn mác của Việt Nam và quốc tế. 

+ Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị cũng như 
các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc số catalô (nếu có) quy định tại 
Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. 
Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác 
miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo 
đảm sự tương đương cơ bản hoặc cao hơn so với yêu cầu quy định tại Chương V. 

+ In ấn: Các hàng hóa về quần áo, cờ giải thưởng được in ấn tên Công đoàn 
và Tên bộ phận tham gia của Công ty (Nội dung chi tiết cung cấp khi hoàn thiện 
hợp đồng) 

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, thay thế:  



 
 

 

+ Nhà thầu có thuyết minh, cung cấp hàng hóa để thực hiện công tác kiểm 
tra, thử nghiệm hàng hóa đáp ứng các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm. 

+ Nhà thầu có thuyết minh hàng hoá thay thế và các dịch vụ liên quan khác 
(nếu có) trong toàn bộ thời gian hàng hoá có hiệu lực bảo hành, cam kết sẵn sàng 
cung cấp 5% hàng hóa dự phòng trên tổng số lượng hàng hóa để thực hiện ngay 
công tác đổi hàng khi phát hiện các hàng hóa lỗi cần thay thế. Nhà thầu đề xuất 
thời gian và cam kết sẵn sàng có nhân sự thực hiện các công việc sửa chữa, thay 
thế hàng hóa. Đối với các hàng hoá do Nhà thầu sửa chữa và thay thế, thời hạn 
bảo hành cho các hàng hoá này được tính từ ngày kết thúc việc sửa chữa, thay thế. 

- Yêu cầu đóng gói: Nhà thầu có thuyết minh việc in ấn, đóng gói hàng hóa 
theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đóng gói hàng hóa để tránh hư hỏng trong quá trình 
chuyên chở hàng hoá tới nơi nhận cuối cùng như đã quy định trong hợp đồng. Việc 
đóng gói phải đảm bảo để chịu đựng không giới hạn việc va chạm trong khi bốc dỡ 
chuyển tải và khi hàng hoá bị phơi dưới nhiệt độ cao, có muối mặn, mưa và tại bãi 
cất giữ ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến tình 
trạng xa xôi của điểm đến cuối cùng và sự thiếu các phương tiện chuyển tải ở mọi 
điểm trong khi chuyển tải. Nhà thầu chịu trách nhiệm về in ấn bao bì, logo (nếu có) 
và chịu trách nhiệm về pháp lý bản quyền, chi phí đối với nhà sản xuất hàng hóa.  

- Yêu cầu vận chuyển:  
+ Nhà thầu có thuyết minh đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và 

lưu trữ. Trong quá trình vận chuyển phải đảm bảo hàng hóa còn mới 100%, 
nguyên vẹn bao bì, không trầy xước khi giao hàng. 

+ Nhà thầu thuyết minh khả năng tự vận tải hàng hoá hoặc có hợp đồng 
nguyên tắc với đơn vị vận tải hàng hoá (tài liệu kèm theo) 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:  
- Các thông số kỹ thuật được mô tả dưới hình thức bảng biểu dưới đây. Mục 

đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và 
dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. 

- Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa 
chính mà nhà thầu đã kê khai đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật và các tiêu 
chuẩn quy định tại Chương V. Các tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa 
là: Hồ sơ hoặc giấy tờ hoặc bản vẽ hoặc số liệu hoặc catalô của nhà sản xuất được 
mô tả chi tiết theo từng khoản mục về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng cơ bản 
của hàng hóa, qua đó chứng minh sự đáp ứng cơ bản của hàng hóa so với các yêu 
cầu của E-HSMT đối với các hàng hoá chính. 

- Một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại 
Chương V. Trường hợp nhà thầu kê khai không đúng so với tài liệu chứng minh 
của nhà sản xuất, E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là Bỏ sót nội dung. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch 
vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

 
 
 



 
 

 

 

Hạng 
mục 
số 

Tên hàng 
hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 Bóng đá 3.05  

- Được làm từ chất PU – PVC 
- Màu sắc: Trắng - Xanh 
- Kích thước: 680-700mm 
- Trọng lượng: 400g - 450g 
- Độ nảy: 120 - 160cm 
- Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm 
bóng 
- Độ thấm nước: <15% 

2 Bóng đá 2.05 

- Được làm từ: Da PU 
 - Màu sắc: xanh + đen + trắng kết hợp hoa văn 
rất đẹp. 
- Chu vi (mm): 685-695mm 
- Trọng lượng (gram): 420-445g 
- Độ nảy: 120 - 160cm. 
- Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm 
bóng 
- Độ thấm nước: <15%. 

3 
Bảo vệ gióng 
chân cầu thủ bóng 
đá CLB 

- Bọc ống đồng có kiểu dáng thấp và siêu nhẹ. 
- Lớp vỏ nhựa cao cấp cứng cáp khó nứt gãy, 
chịu lực tốt và phù hợp với cấu trúc tự nhiên của 
chân, làm giảm tối đa tác động lên chân. Ngoài ra 
còn có các lỗ đục thoáng khí đảm bảo cho bạn 
luôn mát mẻ. 
- Lớp đệm bằng EVA mềm giúp giảm chấn động 
đồng thời duy trì cảm giác thoải mái khi ra sân. 
- Bọc ống đồng với thiết kế 4 màu: Xanh dương – 
Vàng – Đỏ - Đen. 
- Quy cách đóng gói: 1 đôi 

4 
Băng thun bó gối 
tròng 

• Chất liệu cao su tổng hợp giúp bó sát tối đa; tạo 
cảm giác êm ái khi bạn vận động 
• Băng thiết kế khoẻ khoắn; năng động; thể hiện 
phong cách thể thao của người luyện tập 
• Lớp lót thông hơi giúp sản phẩm giữ cho phần 
đầu gối được thông thoáng hơn khi vận động. 
Phù hợp với người luyện tập thể thao hay dùng 
trong thi đấu 
• Chất liệu: xốp, cao su tổng hợp, dệt kim 3 chiều 
• Kích thước: (D x R x C cm): 8cm x 5cm x 3cm 
• Trọng lượng (KG): 0.1 



 
 

 

5 
Băng thun bó 
khủy tay 

Băng thun bó khủy tay 
Chất liệu: Cotton + Nylon + Spandex, Lớp lót có 
lỗ thông hơi 
Kích thước: Size: S–XL (chu vi 20–35 cm) 
Khác: Dùng cố định, chống chấn thương 

6 
Tất cổ dài thi đấu 
bóng đá (tất dài) 

- Chất liệu: Vải Tổng Hợp 
- Dài 40cm x Đường kính 8-10cm 
- Quy cách đóng gói: 30x20x6cm - 1 đôi/túi 

7 
Găng tay thủ môn 
bóng đá 

– Lớp Foam xốp dẻo, dày 3mm đàn hồi, chống 
nước. 
– Mặt trong phủ lớp vải thấm mồ hôi cho tay 
luôn khô ráo 
– Mặt cắt Flat Palm, lưới thoáng khí, ngón tay 
rộng rãi 
– Ngón tay có thiết kế vải thoáng khí giúp tay 
không bí bách 
– Xương găng cố định 
– Mu bàn tay làm bằng da tổng hợp, hỗ trợ đấm 
bóng chính xác 
– Đai quấn một vòng, kết hợp vải mesh dễ điều 
chỉnh kích cỡ 
– 4 phối màu nổi bật theo dải màu Neon: Vàng – 
Xanh – Đỏ – Cam 
– Size: 8-9-10 

8 
Băng đội trưởng 
môn bóng đá 
CLB 

 - Chất liệu vải đàn hồi, co giãn cực tốt, giúp 
người đội trưởng luôn cảm thấy thoải mái và tự 
tin. 
- Màu sắc: 6 màu sắc đa dạng và nổi bật cho bạn 
lựa chọn: Cam - Chuối - Hồng - Đỏ - Bích - Biển. 
- Kích thước: ~8cm 

9 
Giầy thi đấu 
thượng đình 

- Chất liệu: Vải tổng hợp ( Cotton + Polyester ) 
- Đế giày : Cao su,  chống trơn ( không pha nhựa) 
đảm bảo đồ đàn hồi dẻo dai cho người sử dụng. 
- Sản phẩm có 2 màu: Trắng và Đen 
- Cỡ số ; Từ cỡ 35 đến cỡ 43 

10 

Quần áo cầu thủ 
bóng đá CLB 
tương đương (áo 
ngắn tay) 

- Chất liệu: Vải mè 100% Polyester 
- Trọng lượng : 160 ±5 g/m² 
- Amin thơm (azo): ≤ 30 mg/kg 
- Formaldehyde: ≤ 75 mg/kg  
- Chỉ số pH chiết nước: 4.0 – 7.5 
- Độ bền màu cọ xát đối với vải khi in ấn (khi 
ướt/khi khô): khô ≥ 4; ướt ≥ 3–4. 
- Thời gian hấp thụ nước của vải với thể tích 
300ml :  ≤ 10s 



 
 

 

11 

Quần áo thủ môn 
bóng đá CLB 
tương đương (áo 
ngắn tay) 

- Chất liệu: Vải mè 100% Polyester 
- Trọng lượng : 160 ±5 g/m² 
- Amin thơm (azo): ≤ 30 mg/kg 
- Formaldehyde: ≤ 75 mg/kg  
- Chỉ số pH chiết nước: 4.0 – 7.5 
- Độ bền màu cọ xát đối với vải khi in ấn (khi 
ướt/khi khô): khô ≥ 4; ướt ≥ 3–4. 
- Thời gian hấp thụ nước của vải với thể tích 
300ml :  ≤ 10s 

12 
Cờ giải thưởng 
môn bóng đá (cờ 
đuôi nheo) 

- Chất liệu lụa 
- Cờ vải có  2 màu: vàng – đỏ. 
- Kích thước 500mm x 460mm 
– Cờ góc sân bóng đá được thiết kế chắc chắn và 
đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.  
– Trụ cờ bằng nhựa PVC D34 mm và cao 1500 
mm. 
– Khớp nối giữa trụ và đế bằng cao su hoặc lò xo 
(Cho phép bẻ gập trụ xuống sát đất và trở lại 
đúng tư thế ban đầu). 
– Cờ góc sân bóng đá có một bộ gồm 4 trụ. 

13 
Cờ góc sân bóng 
đá (bộ tiêu chuẩn) 

Cờ giải thưởng môn bóng đá (cờ đuôi nheo) 
Chất liệu: Vải lụa, in logo/hoa văn, Kích thước 
30x40cm (theo yêu cầu) 

14 Quả bóng 3.05 

- Chất liệu da: Da PU-PVC 
- Trọng lượng: 340-380g 
- Chu vi bóng: 640-660mm 
- Độ tròn:<3,8mm 
- Độ nẩy: 115 - 155cm 
- Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm 
bóng 
- Độ thấm nước: <15% 

15 Quả bóng 2.05 

- Chất liệu da: Da PU cao cấp. 
- Chu vi (mm): 640-660mm 
- Trọng lượng (gram): 340-380g 
- Độ nẩy: 115 - 155cm 
- Phụ kiện đi kèm: lưới đựng bóng, kim bơm 
bóng 
- Độ thấm nước: <15% 



 
 

 

16 
Bảo vệ gióng 
chân cầu thủ bóng 
đá CLB 

- Bọc ống đồng có kiểu dáng thấp và siêu nhẹ. 
- Lớp vỏ nhựa cao cấp cứng cáp khó nứt gãy, 
chịu lực tốt và phù hợp với cấu trúc tự nhiên của 
chân, làm giảm tối đa tác động lên chân. Ngoài ra 
còn có các lỗ đục thoáng khí đảm bảo cho bạn 
luôn mát mẻ. 
- Lớp đệm bằng EVA mềm giúp giảm chấn động 
đồng thời duy trì cảm giác thoải mái khi ra sân. 
- Bọc ống đồng với thiết kế 4 màu: Xanh dương – 
Vàng – Đỏ - Đen. 
- Quy cách đóng gói: 1 đôi 

17 
Băng thun bó gối 
tròng 

• Chất liệu cao su tổng hợp giúp bó sát tối đa; tạo 
cảm giác êm ái khi bạn vận động 
• Băng thiết kế khoẻ khoắn; năng động; thể hiện 
phong cách thể thao của người luyện tập 
• Lớp lót thông hơi giúp sản phẩm giữ cho phần 
đầu gối được thông thoáng hơn khi vận động. 
Phù hợp với người luyện tập thể thao hay dùng 
trong thi đấu 
• Chất liệu: xốp, cao su tổng hợp, dệt kim 3 chiều 
• Kích thước: (D x R x C cm): 8cm x 5cm x 3cm 
• Trọng lượng (KG): 0.1 

18 
Băng thun bó 
khủy tay 

Băng thun bó khủy tay 
Chất liệu: Cotton + Nylon + Spandex, Lớp lót có 
lỗ thông hơi 
Kích thước: Size: S–XL (chu vi 20–35 cm) 
Khác: Dùng cố định, chống chấn thương 

19 
Tất cổ dài thi đấu 
bóng đá (tất dài) 

- Chất liệu: Vải Tổng Hợp 
- Dài 40cm x Đường kính 8-10cm 
- Quy cách đóng gói: 30x20x6cm - 1 đôi/túi 

20 
Găng tay thủ môn 
bóng đá 

– Lớp Foam xốp dẻo, dày 3mm đàn hồi, chống 
nước. 
– Mặt trong phủ lớp vải thấm mồ hôi cho tay 
luôn khô ráo 
– Mặt cắt Flat Palm, lưới thoáng khí, ngón tay 
rộng rãi 
– Ngón tay có thiết kế vải thoáng khí giúp tay 
không bí bách 
– Xương găng cố định 
– Mu bàn tay làm bằng da tổng hợp, hỗ trợ đấm 
bóng chính xác 
– Đai quấn một vòng, kết hợp vải mesh dễ điều 
chỉnh kích cỡ 
– 4 phối màu nổi bật theo dải màu Neon: Vàng – 



 
 

 

Xanh – Đỏ – Cam 
– Size: 8-9-10 

21 Giầy thi đấu 

- Chất liệu: Vải tổng hợp ( Cotton + Polyester ) 
- Đế giày : Cao su,  chống trơn ( không pha nhựa) 
đảm bảo đồ đàn hồi dẻo dai cho người sử dụng. 
- Sản phẩm có 2 màu: Trắng và Đen 
- Cỡ số ; Từ cỡ 35 đến cỡ 43 

22 

Quần áo cầu thủ 
bóng đá CLB 
tương đương (áo 
ngắn tay) 

- Chất liệu: Vải mè 100% Polyester 
- Trọng lượng : 160 ±5 g/m² 
- Amin thơm (azo): ≤ 30 mg/kg 
- Formaldehyde: ≤ 75 mg/kg  
- Chỉ số pH chiết nước: 4.0 – 7.5 
- Độ bền màu cọ xát đối với vải khi in ấn (khi 
ướt/khi khô): khô ≥ 4; ướt ≥ 3–4. 
- Thời gian hấp thụ nước của vải với thể tích 
300ml :  ≤ 10s 

23 

Quần áo thủ môn 
bóng đá CLB 
tương đương (áo 
ngắn tay) 

- Chất liệu: Vải mè 100% Polyester 
- Trọng lượng : 160 ±5 g/m² 
- Amin thơm (azo): ≤ 30 mg/kg 
- Formaldehyde: ≤ 75 mg/kg  
- Chỉ số pH chiết nước: 4.0 – 7.5 
- Độ bền màu cọ xát đối với vải khi in ấn (khi 
ướt/khi khô): khô ≥ 4; ướt ≥ 3–4. 
- Thời gian hấp thụ nước của vải với thể tích 
300ml :  ≤ 10s 

24 
Băng đội trưởng 
môn bóng đá 
CLB 

 - Chất liệu vải đàn hồi, co giãn cực tốt, giúp 
người đội trưởng luôn cảm thấy thoải mái và tự 
tin. 
- Màu sắc: 6 màu sắc đa dạng và nổi bật cho bạn 
lựa chọn: Cam - Chuối - Hồng - Đỏ - Bích - Biển. 
- Kích thước: ~8cm 

25 
Cờ giải thưởng 
môn bóng đá (cờ 
đuôi nheo) 

Cờ giải thưởng môn bóng đá (cờ đuôi nheo) 
Chất liệu: Vải lụa, in logo/hoa văn, Kích thước 
30x40cm (theo yêu cầu) 

26 
Cờ góc sân bóng 
đá (bộ tiêu chuẩn) 

- Chất liệu cờ bằng lụa 
- Cờ vải có  2 màu: vàng – đỏ. 
- Kích thước 500mm x 460mm 
– Cờ góc sân bóng đá được thiết kế chắc chắn và 
đạt tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.  
– Trụ cờ bằng nhựa PVC D34 mm và cao 1500 
mm. 
– Khớp nối giữa trụ và đế bằng cao su hoặc lò xo 
(Cho phép bẻ gập trụ xuống sát đất và trở lại 



 
 

 

đúng tư thế ban đầu). 
– Cờ góc sân bóng đá có một bộ gồm 4 trụ. 

27 Quả bóng chuyền 

- Chất liệu: Da PU 
- Chu vi (mm): 650 - 670 
- Trọng lượng (gram): 260 - 280 
- Độ nảy: khoảng 90–120 cm 
- Áp suất bơm hơi: ~0.325–0.35 kg/cm² 
- Sản phẩm đi kèm: kim bơm bóng, lưới đựng 
bóng 
- Bóng đạt tiêu chuẩn tập luyện và thi đấu phong 
trào 

28 Quả bóng chuyền 

– Chất liệu: Da tổng hợp PU microfiber 
– Chu vi: 650 – 670 mm 
– Trọng lượng: 260 – 280 g 
– Độ nảy: 90–120 cm 
– Bóng có độ nảy cực chuẩn, giữ hơi tốt và tạo 
cảm giác êm dịu tay khi đánh. 
– Quả bóng chuyền làm bằng da tổng hợp của 
Nhật Bản và đạt đầy đủ các tiêu chuẩn quy định 
của Liên đoàn bóng chuyền quốc tế FIVB. 
– Màu sắc: xanh + vàng + trắng. 
– Size: số 5 

29 
Băng thun bó gối 
tròng 

• Chất liệu cao su tổng hợp giúp bó sát tối đa; tạo 
cảm giác êm ái khi bạn vận động 
• Băng thiết kế khoẻ khoắn; năng động; thể hiện 
phong cách thể thao của người luyện tập 
• Lớp lót thông hơi giúp sản phẩm giữ cho phần 
đầu gối được thông thoáng hơn khi vận động. 
Phù hợp với người luyện tập thể thao hay dùng 
trong thi đấu 
• Chất liệu: xốp, cao su tổng hợp, dệt kim 3 chiều 
• Kích thước: (D x R x C cm): 8cm x 5cm x 3cm 
• Trọng lượng (KG): 0.1 

30 
Băng thun bó 
khủy tay 

• Chất liệu cao su tổng hợp giúp bó sát tối đa; tạo 
cảm giác êm ái khi bạn vận động 
• Băng thiết kế khoẻ khoắn; năng động; thể hiện 
phong cách thể thao của người luyện tập 
• Lớp lót thông hơi giúp sản phẩm giữ cho phần 
đầu gối được thông thoáng hơn khi vận động. 
Phù hợp với người luyện tập thể thao hay dùng 
trong thi đấu 
• Chất liệu: xốp, cao su tổng hợp, dệt kim 3 chiều 
• Kích thước: (D x R x C cm): 8cm x 5cm x 3cm 
• Trọng lượng (KG): 0.1 



 
 

 

31 

Quần áo cầu thủ 
bóng đá CLB 
tương đương 
(dùng cho thi 
bóng chuyền) 

- Chất liệu: Vải mè 100% Polyester 
- Trọng lượng : 160 ±5 g/m² 
- Amin thơm (azo): ≤ 30 mg/kg 
- Formaldehyde: ≤ 75 mg/kg  
- Chỉ số pH chiết nước: 4.0 – 7.5 
- Độ bền màu cọ xát đối với vải khi in ấn (khi 
ướt/khi khô): khô ≥ 4; ướt ≥ 3–4. 
- Thời gian hấp thụ nước của vải với thể tích 
300ml :  ≤ 10s 

32 Giầy 

- Giày thể thao (vải) đế crepe;  
- Chất liệu: Chất liệu vải da tổng hợp mềm mại  
- Đế kếp cao su chất lượng êm chân, chống trơn 
trượt 
- Dây giày bằng sợi peco, lực kéo đứt >100-
150N/sợi 
- Lót giầy vải bông, đi êm chân, thấm hút mồ hôi 
tốt. 
- Hàm lượng formaldehyt trong vải: <= 30mg/kg 
- Hàm lượng amin thơm trong vải: <= 30mg/kg 
- Màu sắc: trắng + đen kết hợp 
- Size: từ 37 đến 44 

33 
Cờ giải thưởng 
môn bóng đá (cờ 
đuôi nheo) 

Cờ giải thưởng môn bóng đá (cờ đuôi nheo) 
Chất liệu: Vải lụa, in logo/hoa văn, Kích thước 
30x40cm (theo yêu cầu) 

34 

Ăng ten căng lưới 
sân bóng chuyền 
(Bộ tiêu chuẩn) 
hoặc tương đương 

Ăng ten căng lưới sân bóng chuyền (Bộ tiêu 
chuẩn) hoặc tương đương 
Chất liệu: thép chịu lực, Màu sắc: màu đỏ trắng, 
Kich thước Chiều dài: 1.8 m 
Đường kính: 10 mm 

35 
Lưới sân bóng 
chuyền có cáp 

- Chất liệu: Fiberglass (composite) 
- Chiều cao: 1.80 m (180 cm) 
- Đường kính ống: 10 mm 
- Trọng lượng: ~1.5 kg/bộ (2 cọc) 
- Màu sắc: Trắng – đỏ 
- Cơ chế cố định: Khóa nhựa + bộ giảm sốc inox 

36 
Quả bóng chuyền 
hơi loại 250 
(200g) 

- Chất liệu: Cao su mềm tổng hợp 
- Chu vi: 750–780 mm 
- Trọng lượng: 200 g 
- Độ nảy: ~95–140 cm 
- Màu sắc & Thiết kế: Vàng – cam, trơn, dễ nhận 
diện 
- Phụ kiện: Có kim bơm bóng kèm 
- Ứng dụng & Ưu điểm: Tập luyện & thi đấu, độ 
nảy chuẩn, bền 



 
 

 

37 
Quả bóng chuyền 
hơi loại 250 
(200g)  

- Chất liệu: Cao su mềm tổng hợp 
- Chu vi: 750–780 mm 
- Trọng lượng: 200 g 
- Độ nảy: ~95–140 cm 
- Màu sắc & Thiết kế: Vàng – cam, trơn, dễ nhận 
diện 
- Phụ kiện: Có kim bơm bóng kèm 
- Ứng dụng & Ưu điểm: Tập luyện & thi đấu, độ 
nảy chuẩn, bền 

38 
Băng thun bó gối 
tròng 

• Chất liệu cao su tổng hợp giúp bó sát tối đa; tạo 
cảm giác êm ái khi bạn vận động 
• Băng thiết kế khoẻ khoắn; năng động; thể hiện 
phong cách thể thao của người luyện tập 
• Lớp lót thông hơi giúp sản phẩm giữ cho phần 
đầu gối được thông thoáng hơn khi vận động. 
Phù hợp với người luyện tập thể thao hay dùng 
trong thi đấu 
• Chất liệu: xốp, cao su tổng hợp, dệt kim 3 chiều 
• Kích thước: (D x R x C cm): 8cm x 5cm x 3cm 
• Trọng lượng (KG): 0.1 

39 
Băng thun bó 
khủy tay 

• Chất liệu cao su tổng hợp giúp bó sát tối đa; tạo 
cảm giác êm ái khi bạn vận động 
• Băng thiết kế khoẻ khoắn; năng động; thể hiện 
phong cách thể thao của người luyện tập 
• Lớp lót thông hơi giúp sản phẩm giữ cho phần 
đầu gối được thông thoáng hơn khi vận động. 
Phù hợp với người luyện tập thể thao hay dùng 
trong thi đấu 
• Chất liệu: xốp, cao su tổng hợp, dệt kim 3 chiều 
• Kích thước: (D x R x C cm): 8cm x 5cm x 3cm 
• Trọng lượng (KG): 0.1 

40 

Quần áo cầu thủ 
bóng đá CLB 
tương đương 
(dùng cho thi 
bóng chuyền) 

- Chất liệu: Vải mè 100% Polyester 
- Trọng lượng : 160 ±5 g/m² 
- Amin thơm (azo): ≤ 30 mg/kg 
- Formaldehyde: ≤ 75 mg/kg  
- Chỉ số pH chiết nước: 4.0 – 7.5 
- Độ bền màu cọ xát đối với vải khi in ấn (khi 
ướt/khi khô): khô ≥ 4; ướt ≥ 3–4. 
- Thời gian hấp thụ nước của vải với thể tích 
300ml :  ≤ 10s 



 
 

 

41 Giầy 

- Giày thể thao (vải) đế crepe;  
- Chất liệu: Chất liệu vải da tổng hợp mềm mại  
- Đế kếp cao su chất lượng êm chân, chống trơn 
trượt 
- Dây giày bằng sợi peco, lực kéo đứt >100-
150N/sợi 
- Lót giầy vải bông, đi êm chân, thấm hút mồ hôi 
tốt. 
- Hàm lượng formaldehyt trong vải: <= 30mg/kg 
- Hàm lượng amin thơm trong vải: <= 30mg/kg 
- Màu sắc: trắng + đen kết hợp 
- Size: từ 37 đến 44 

42 
Cờ giải thưởng 
môn bóng đá (cờ 
đuôi nheo) 

Cờ giải thưởng môn bóng đá (cờ đuôi nheo) 
Chất liệu: Vải lụa, in logo/hoa văn, Kích thước 
30x40cm (theo yêu cầu) 

43 Vợt cầu công 

- Thành phần:  
• Khung vợt (Frame): 100% Nhôm (Aluminium) 
• Thân vợt (Shaft): 100% Thép (Steel) 
• Tay cầm (Grip): 85% Gỗ, 15% Polyurethane 
(PU) 
- Màu sắc: 1 cây xanh dương, 1 cây xanh lá. 
- Trọng lượng: 95 – 100 g 
- Chiều dài: 662 mm 
- Chu vi cán vợt: ~G4–G5 (82–85 mm) 
- Sức căng tối đa: ≤ 9 kg (~18–20 lbs) 

44 

Qủa cầu lông 
thành công loại 1 
hoặc tương đương 
(tập luyện) 

- Tán cầu: 16 lông vũ tự nhiên, xử lý thẳng 
- Đế cầu: Cao su xốp (tập luyện) / Gỗ Lie (thi 
đấu) 
- Trọng lượng (quả): 5,0 ± 0,2 g 
- Độ xoay (spin): 1 ± 3 vòng/giây 
- Đóng gói: Hộp 12 quả, kích thước ~40 cm × 6,5 
cm 
- Ưu điểm nổi bật: Bền, bay ổn định, phù hợp đa 
điều kiện, mọi lứa tuổi 
- Quả cầu có tốc độ 77, với quỹ đạo bay ổn định 
và điểm rơi chuẩn. 

45 

Quần áo cầu thủ 
bóng đá CLB 
tương đương 
(dùng cho thi Cầu 
lông) 

- Chất liệu: Vải mè 100% Polyester 
- Trọng lượng : 160 ±5 g/m² 
- Amin thơm (azo): ≤ 30 mg/kg 
- Formaldehyde: ≤ 75 mg/kg  
- Chỉ số pH chiết nước: 4.0 – 7.5 
- Độ bền màu cọ xát đối với vải khi in ấn (khi 
ướt/khi khô): khô ≥ 4; ướt ≥ 3–4. 



 
 

 

- Thời gian hấp thụ nước của vải với thể tích 
300ml :  ≤ 10s 

46 Giầy 

- Giày thể thao (vải) đế crepe;  
- Chất liệu: Chất liệu vải da tổng hợp mềm mại  
- Đế kếp cao su chất lượng êm chân, chống trơn 
trượt 
- Dây giày bằng sợi peco, lực kéo đứt >100-
150N/sợi 
- Lót giầy vải bông, đi êm chân, thấm hút mồ hôi 
tốt. 
- Hàm lượng formaldehyt trong vải: <= 30mg/kg 
- Hàm lượng amin thơm trong vải: <= 30mg/kg 
- Màu sắc: trắng + đen kết hợp 
- Size: từ 37 đến 44 

47 
Cờ giải thưởng 
môn bóng đá (cờ 
đuôi nheo) 

Cờ giải thưởng môn bóng đá (cờ đuôi nheo) 
Chất liệu: Vải lụa, in logo/hoa văn, Kích thước 
30x40cm (theo yêu cầu) 

48 
Bóng thi đấu 
Pickleball 

- Công nghệ: Đúc nóng nguyên khối 
- Chất liệu: Nhựa Polyethylene 
- Thông số: 40 lỗ bóng, đường kính 74mm 
- Độ nảy: 32.5 inch 
- Màu sắc: Xanh lá 
- Đóng gói: 3 quả/hộp 
- Trọng lượng: 26gr 

49 
Bóng Tennis (hộp 
03 quả) 

- Cao su + sợi len tổng hợp 
- Đóng gói: 3 quả/hộp 
- Màu sắc: Xanh vàng 

50 
Bóng Tennis (hộp 
03 quả) 

Bóng Tennis (hộp 03 quả) 
Chất liệu: Cao su + sợi len tổng hợp, Hộp: 3 
quả/lon, Màu sắc: Xanh vàng 
Kích thước: Đường kính: 6.7 cm, Trọng lượng: 
56–59 g/quả 

51 

Quần áo cầu thủ 
bóng đá CLB 
tương đương 
(dùng cho thi đấu 
Tennis) 

- Chất liệu: Vải mè 100% Polyester 
- Trọng lượng : 160 ±5 g/m² 
- Amin thơm (azo): ≤ 30 mg/kg 
- Formaldehyde: ≤ 75 mg/kg  
- Chỉ số pH chiết nước: 4.0 – 7.5 
- Độ bền màu cọ xát đối với vải khi in ấn (khi 
ướt/khi khô): khô ≥ 4; ướt ≥ 3–4. 
- Thời gian hấp thụ nước của vải với thể tích 
300ml :  ≤ 10s 

52 
Cờ giải thưởng 
môn bóng đá (cờ 
đuôi nheo) 

Cờ giải thưởng môn bóng đá (cờ đuôi nheo) 
Chất liệu: Vải lụa, in logo/hoa văn, Kích thước 
30x40cm (theo yêu cầu) 



 
 

 

 

1.3. Các yêu cầu khác 
- Phương thức thanh toán:  
+ Nhà thầu sẽ được thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi bàn giao toàn 

bộ hàng hóa, các bên nghiệm thu, xuất hóa đơn, thanh lý hợp đồng theo quy định. 
+ Chủ đầu tư sẽ giữ lại tối đa 3% giá trị hợp đồng để thực hiện công tác bảo 

hành hàng hóa (giữ lại một phần giá trị của hợp đồng hoặc nộp dưới dạng một bảo 
lãnh của ngân hàng), cho đến khi kết thúc thời gian bảo hàng của hàng hóa. 

- Tài chính: 
+ Chi phí dự thầu của nhà thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu 

có) theo quy định hiện hành tại thời điểm phát hành mời thầu; các chi phí vận 
chuyển, bốc dỡ, giao hàng, thiết kế in ấn (nếu có), dự phòng. 

+ Nhà thầu có đề xuất cụ thể giá trị % thuế VAT của từng hàng hoá. Mức 
thuế suất giá trị gia tăng đối với các loại hàng hoá của các nhà thầu khi dự thầu 
được áp dụng chung với mức thuế suất giá trị gia tăng lập giá gói thầu. Việc xác 
định mức thuế VAT nhà thầu phải nộp khi thực hiện hợp đồng sẽ được xác định 
tại thời điểm nghiệm thu khối lượng công việc, bàn giao hàng hóa, căn cứ theo 
loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân... và được điều chỉnh khi có sự 
thay đổi về thuế VAT theo quy định. 

- Bảo hành: Nhà thầu có thuyết minh đề xuất kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo 
hành đối với từng hàng hóa. Thời gian bảo hành của hàng hóa tối thiểu 6 tháng và 
theo công bố của nhà sản xuất (áp dụng điều kiện cao hơn). Nhà thầu cam kết sẵn 
sàng có nhân sự thực hiện các công việc bảo hành trong thời gian 02 ngày kề từ 
ngày nhận được thông báo. 

- Giao hàng:  
Nhà thầu cam kết kiểm tra lại trước khi giao hàng để hàng hóa không bị 

thiếu, lỗi, hỏng…. 
- Khối lượng tăng giảm: Nhà thầu có cam kết sẽ cung cấp đầy đủ hàng hóa 

trong phạm vi tăng 10% khi có yêu cầu của Chủ đầu tư khi ký và thực hiện hợp 
đồng, cam kết cắt giảm hàng hóa trong phạm vi 10% khi có yêu cầu của Chủ đầu 
tư. 

Mục 2. Bản vẽ 
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
Nhà thầu có thuyết minh, cam kết và thực hiện các nội dung sau: 
- Kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu 01 mẫu hàng hóa: Nhà thầu nộp đến 

Chủ đầu tư trong giai đoạn tham dự thầu hoặc nộp bổ sung trong thời gian 05 ngày 
làm việc sau thời điểm đóng thầu hoặc được nộp khi Chủ đầu tư có yêu cầu tại 
thời điểm đánh giá, đối chiếu tài liệu (nếu có văn bản yêu cầu) hoặc nộp đến Chủ 
đầu tư khi hoàn thiện hợp đồng (nếu có văn bản yêu cầu). Hàng hóa có thể do Chủ 



 
 

 

đầu tư hoặc Tổ chuyên gia hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập có chức năng thực 
hiện. Địa điểm nộp hàng hóa tại trụ sở Tư vấn đánh giá E-HSDT. 

- Thử nghiệm: Căn cứ quy trình thử nghiệm được duyệt, nhà thầu cùng tư 
vấn giám sát (nếu có) thực hiện thử nghiệm, các giá trị thu được là một phần của 
công tác nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp tại nơi 
bàn giao để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của 
hợp đồng. 

- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc 
tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có 
trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết 
để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật trong thời gian 02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế 
hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền từ chối hàng hóa 
đó do không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Chương V, mọi rủi ro và chi phí liên quan 
do Nhà thầu chịu. Các hàng hóa đáp ứng kiểm tra, thử nghiệm sẽ là một phần của 
số lượng hàng hóa được bàn giao theo hợp đồng mua bán. 

- Kiểm tra, thử nghiệm các nội dung đã hoàn thiện: được thực hiện khi đã 
cung cấp hoàn chỉnh và được thực hiện tại nơi bàn giao. Nhà thầu chịu tất cả chi 
phí có liên quan đến thực hiện thử nhiệm nghiệm thu, các thử nghiệm phục vụ 
nghiệm thu, vận hành và các công việc có liên quan đến công tác nghiệm thu. 
  


